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HÀ NỘI, THÁNG 7 NĂM 2026 

 



KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO KHÓA TUYỂN SINH 2026-2029 

(nhập học tháng 8/2026, học từ 8/2026- 6/2029) 

1. Ngành đào tạo: Điều dưỡng 

Mã ngành: 6720301 

Nhập học: tháng 8/2026 

Phương thức đào tạo: Tích lũy mô đun, tín chỉ. Lịch thi theo lịch học từng môn. 

Thời gian đào tạo: 30 tháng (từ tháng 8/2026 đến tháng 6/2029)  

 
Tên 

ngành, 

khóa 

Kì 

Thời gian Tên môn học/ mô đun Tổng 

số tín 

chỉ 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Lâm 

sàng 

Hình thức 

LT TH 

Điều 

dưỡng 

khóa 

21 

1 

Bắt đầu 

8/2026 kết 

thúc 

12/2026  

Sức khỏe môi trường và dịch 

tễ học 

2 2 0 0 Trực 

tiếp 

 

Cấu tạo và chức năng của cơ 

thể 

5 4 1 0 Trực 

tiếp 

Trực 

tiếp 

Sự hình thành bệnh tật và 

quá trình phục hồi 

3 3 0 0 Trực 

tiếp 

Trực 

tiếp 

Điều dưỡng cơ sở 1 5 3 2 0 Trực 

tiếp 

Trực 

tiếp 

Tâm lý - giao tiếp - giáo dục 

sức khỏe 

2 2 0 0 Trực 

tiếp 

 

2 

Bắt đầu 

01/2027 kết 

thúc 6/2027 

(nghỉ Tết 

nguyên đán 

2 tuần, nghỉ 

hè 6 tuần)  

Ngoại ngữ 1 

2 1 1 0 

Trực 

tiếp/ 

trực 

tuyến 

Trực 

tiếp/ 

trực 

tuyến 

Giáo dục quốc phòng – an 

ninh 
3 2 1 0 Trực 

tiếp 

Trực 

tiếp 

Ngoại ngữ 2 

2 1 1 0 

Trực 

tiếp/ 

trực 

tuyến 

Trực 

tiếp/ 

trực 

tuyến 

Pháp luật y tế và đạo đức 

nghề nghiệp 

2 2 0 0 Trực 

tiếp 

 

Điều dưỡng cơ sở 2 4 2 2 0 Trực 

tiếp 

Trực  

tiếp 

Chăm sóc sức khỏe người 

lớn 1 

5 5 0 0 Trực 

tiếp 

 

3 

Bắt đầu 

8/2027 kết 

thúc 

12/2027  

Chăm sóc sức khỏe người 

lớn 2 

5 5 0 0 Trực 

tiếp 

 

Tin học 3 1 2 0 Trực 

tiếp 

Trực 

tiếp 

Giáo dục chính trị 4 3 1 0 Trực 

tiếp/ 

trực 

tuyến 

Trực 

tiếp/ 

trực 

tuyến 

Giáo dục thể chất 2 0 2 0  Trực 

tiếp 

Thực hành Chăm sóc sức 

khỏe người lớn 1 

2 0 2 0  Trực 

tiếp 

4 
Bắt đầu 

01/2028 kết 

Thực hành Chăm sóc sức 

khỏe người lớn 2 

5 0 0 5  Trực 

tiếp 



Tên 

ngành, 

khóa 

Kì 

Thời gian Tên môn học/ mô đun Tổng 

số tín 

chỉ 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Lâm 

sàng 

Hình thức 

LT TH 

thúc 6/2028 

(nghỉ Tết 

nguyên đán 

2 tuần, nghỉ 

hè 6 tuần)  

Chăm sóc sức khỏe phụ nữ, 

bà mẹ và gia đình 

2 2 0 0 Trực 

tiếp 

 

Thực hành Chăm sóc sức 

khỏe người lớn 3 

5 0 0 5  Trực 

tiếp 

Pháp luật 2 2 0 0 Trực 

tiếp 

 

5 

Bắt đầu 

8/2028 kết 

thúc 

12/2028  

Thực hành CSSK PN, BM và 

GĐ 

3 0 0 3  Trực 

tiếp 

Chăm sóc sức khỏe trẻ em 3 2 1 0 Trực 

tiếp 

 

Thực hành lâm sàng Chăm 

sóc sức khỏe trẻ em 

3 0 0 3  Trực 

tiếp 

Điều dưỡng bệnh truyền 

nhiễm 

5 3 0 2 Trực 

tiếp 

 

Nghiên cứu khoa học 2 2 0 0 Trực 

tiếp 

 

Quản lý điều dưỡng 2 2 0 0 Trực 

tiếp 

 

6 

Bắt đầu 

1/2029 kết 

thúc 6/2029 

(nghỉ Tết 

nguyên đán 

2 tuần) 

Chăm sóc sức khỏe cộng 

đồng 

5 3 0 2 Trực 

tiếp 

Trực 

tiếp 

Tự chọn 1 3 1 0 2 Trực 

tiếp 

Trực 

tiếp 

Tự chọn 2 3 1 0 2 Trực 

tiếp 

Trực 

tiếp 

Thực tế nghề nghiệp 5 0 0 5  Trực 

tiếp 

Dự kiến tốt nghiệp 7/2029 

 

2. Ngành Điều dưỡng chương trình chất lượng cao 
Tên 

ngành, 

khóa 

Kì 

Thời gian Tên môn học/ mô đun Tổng 

số tín 

chỉ 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Lâm 

sàng 

Hình thức 

LT TH 

Điều 

dưỡng 

CLC 

21A01 

1 

Bắt đầu 

8/2026 kết 

thúc 

12/2026  

Sức khỏe môi trường và dịch 

tễ học 

2 2 0 0 Trực 

tiếp 

 

Cấu tạo và chức năng của cơ 

thể 

5 4 1 0 Trực 

tiếp 

Trực 

tiếp 

Ngoại ngữ 1 3 2 1 0 Trực 

tiếp/ 

trực 

tuyến 

Trực 

tiếp/ 

trực 

tuyến 

Sự hình thành bệnh tật và 

quá trình phục hồi 

3 3 0 0 Trực 

tiếp 

Trực 

tiếp 

Ngoại ngữ 2 3 2 1 0 Trực 

tuyến/ 

trực 

tiếp 

Trực 

tuyến/ 

trực 

tiếp 

Pháp luật y tế và đạo đức 

nghề nghiệp 

2 2 0 0 Trực 

tiếp 

 



Tên 

ngành, 

khóa 

Kì 

Thời gian Tên môn học/ mô đun Tổng 

số tín 

chỉ 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Lâm 

sàng 

Hình thức 

LT TH 

Tâm lý – giao tiếp – giáo dục 

sức khỏe trong thực hành 

điều dưỡng 

2 2 0 0 Trực 

tiếp 

 

2 

Bắt đầu 

01/2027 kết 

thúc 6/2027 

(nghỉ Tết 

nguyên đán 

2 tuần, nghỉ 

hè 6 tuần)  

Giáo dục quốc phòng – an 

ninh 

4 3 1 0 Trực 

tiếp 

Trực 

tiếp 

Ngoại ngữ 3 (tiếng Anh nâng 

cao) 

4 0 4 0  Trực 

tuyến/ 

trực 

tiếp 

Điều dưỡng cơ sở 1 3 2 1 0 Trực 

tiếp 

Trực 

tiếp 

Giáo dục chính trị 4 3 1 0 Trực 

tiếp/ 

trực 

tuyến 

Trực 

tiếp/ 

trực 

tuyến 

Điều dưỡng cơ sở 2 4 2 2 0 Trực 

tiếp 

Trực 

tiếp 

3 

Bắt đầu 

8/2027 kết 

thúc 

12/2027  

Ngoại ngữ 4 (tiếng Anh 

chuyên ngành) 

2 2 0 0 Trực 

tuyến/ 

trực 

tiếp 

 

Cấp cứu ban đầu 3 1 2 0 Trực 

tiếp 

Trực 

tiếp 

Chăm sóc sức khỏe người 

lớn 1 

5 5 0 0 Trực 

tiếp 

 

Chăm sóc sức khỏe người 

lớn 2 

4 4 0 0 Trực 

tiếp 

 

Tin học 3 1 2 0 Trực 

tiếp 

Trực 

tiếp 

Giáo dục thể chất 2 0 2 0  Trực 

tiếp 

Thực hành Chăm sóc sức 

khỏe người lớn 1 

2 0 2 0  Trực 

tiếp 

4 

Bắt đầu 

01/2028 kết 

thúc 6/2028 

(nghỉ Tết 

nguyên đán 

2 tuần, nghỉ 

hè 6 tuần)  

Thực hành Chăm sóc sức 

khỏe người lớn 2 

5 0 0 5  Trực 

tiếp 

Thực hành Chăm sóc sức 

khỏe người lớn 3 

5 0 0 5  Trực 

tiếp 

Chăm sóc sức khỏe phụ nữ, 

bà mẹ và gia đình 

2 2 0 0 Trực 

tiếp 

 

Điều dưỡng bệnh truyền 

nhiễm 

3 3 0 0 Trực 

tiếp 

 

Tin học nâng cao 2 1 1 0 Trực 

tiếp 

 

5 

Bắt đầu 

8/2028 kết 

thúc 

12/2028  

Thực hành CSSK PN, BM và 

GĐ 

3 0 0 3  Trực 

tiếp 

Pháp luật 2 2 0 0 Trực 

tiếp 

 

Chăm sóc sức khỏe trẻ em 3 2 1 0 Trực 

tiếp 

 



Tên 

ngành, 

khóa 

Kì 

Thời gian Tên môn học/ mô đun Tổng 

số tín 

chỉ 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Lâm 

sàng 

Hình thức 

LT TH 

Thực hành lâm sàng Chăm 

sóc sức khỏe trẻ em 

3 0 0 3  Trực 

tiếp 

TTLS Điều dưỡng bệnh 

truyền nhiễm 

2 0 0 2  Trực 

tiếp 

Nghiên cứu khoa học trong 

Điều dưỡng 

2 2 0 0 Trực 

tiếp 

 

Quản lý điều dưỡng 2 2 0 0 Trực 

tiếp 

 

6 

Bắt đầu 

1/2029 kết 

thúc 6/2029 

(nghỉ Tết 

nguyên đán 

2 tuần) 

Điều dưỡng cộng đồng 3 3 0 0 Trực 

tiếp 

 

Thực hành điều dưỡng cộng 

đồng 

4 0 0 4  Trực 

tiếp 

Tự chọn 1 3 1 0 2 Trực 

tiếp 

Trực 

tiếp 

Tự chọn 2 3 1 0 2 Trực 

tiếp 

Trực 

tiếp 

Thực tế nghề nghiệp 5 0 0 5  Trực 

tiếp 

Dự kiến tốt nghiệp 7/2029 

 

3. Ngành Dược 

Mã ngành: 6720201 

Nhập học: tháng 6/2026 

Phương thức đào tạo: Tích lũy mô đun, tín chỉ. Lịch thi theo lịch học từng môn. 

Thời gian đào tạo: 30 tháng (từ tháng 8/2026 đến tháng 6/2029)  

 
Tên 

ngành, 

khóa 

Kì 

Thời gian Tên môn học/ mô đun Tổng 

số tín 

chỉ 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Lâm 

sàng 

Hình thức 

LT TH 

Dược 

16 

1 

Bắt đầu 

8/2026 kết 

thúc 

12/2026 

Ngoại ngữ 1 

2 1 1 0 

Trực 

tiếp / 

trực 

tuyến 

Trực 

tiếp / 

trực 

tuyến 

Thực vật dược 3 2 1 0 Trực 

tiếp 

Trực 

tiếp 

Cấu tạo và chức năng của 

cơ thể 

5 4 1 0 Trực 

tiếp 

Trực 

tiếp 

Giáo dục quốc phòng – an 

ninh 
3 2 1 0 Trực 

tiếp 

Trực 

tiếp 

Hóa phân tích 4 3 1 0 Trực 

tiếp 

Trực 

tiếp 

Giáo dục chính trị 5 3 2 0 Trực 

tiếp / 

trực 

tuyến 

Trực 

tiếp / 

trực 

tuyến 

2 
Bắt đầu 

01/2027 kết 

Sự hình thành bệnh tật và 

quá trình phục hồi 

2 2 0 0 Trực 

tiếp 

Trực 

tiếp 



Tên 

ngành, 

khóa 

Kì 

Thời gian Tên môn học/ mô đun Tổng 

số tín 

chỉ 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Lâm 

sàng 

Hình thức 

LT TH 

thúc 6/2027 

(nghỉ Tết 

nguyên đán 

2 tuần, nghỉ 

hè 6 tuần)  

Ngoại ngữ 2 

2 1 1 0 

Trực 

tiếp / 

trực 

tuyến 

Trực 

tiếp / 

trực 

tuyến 

Dược liệu 4 3 1 0 Trực 

tiếp 

Trực 

tiếp 

Hóa dược 4 3 1 0 Trực 

tiếp 

Trực 

tiếp 

Bệnh học 4 4 0 0 Trực 

tiếp 

 

3 

Bắt đầu 

8/2027 kết 

thúc 

12/2027  

Dược lý 6 4 2 0 Trực 

tiếp 

Trực 

tiếp 

Pháp luật 2 2 0 0 Trực 

tiếp 

 

Bào chế 4 2 2 0 
Trực 

tiếp 

Trực 

tiếp 

Pháp chế dược 3 3 0 0 
Trực 

tiếp 

 

4 

bắt đầu 

01/2028 kết 

thúc 6/2028 

(nghỉ Tết 

nguyên đán 

2 tuần, nghỉ 

hè 6 tuần)  

Nghiên cứu khoa học 2 2 0 0 
Trực 

tiếp 

 

Dược lâm sàng 6 2 0 4 
Trực 

tiếp 

Trực 

tiếp 

Giáo dục thể chất 2 0 2 0 
 Trực 

tiếp 

Tin học 3 1 2 0 
Trực 

tiếp 

Trực 

tiếp 

Quản lý tồn trữ thuốc 2 2 0 0 
Trực 

tiếp 

Trực 

tiếp 

5 

Bắt đầu 

8/2028 kết 

thúc 

12/2028  

Tài chính doanh nghiệp 

dược 
2 2 0 0 

Trực 

tiếp 

Trực 

tiếp 

Dược học cổ truyền 3 2 1 0 
Trực 

tiếp 

Trực 

tiếp 

Marketing dược 2 2 0 0 
Trực 

tiếp 

Trực 

tiếp 

Kỹ năng giao tiếp bán 

hàng 
3 2 1 0 

Trực 

tiếp 

Trực 

tiếp 

Kỹ năng thực hành tại cơ 

sở bán lẻ thuốc 
7 0 1 6 

 Trực 

tiếp 

6 

Bắt đầu 

1/2029 kết 

thúc 6/2029 

(nghỉ Tết 

nguyên đán 

2 tuần) 

Kiểm nghiệm 4 2 2 0 
Trực 

tiếp 

Trực 

tiếp 

Thực tế nghề nghiệp 1 6 0 0 6 
 Trực 

tiếp 

Thực tế nghề nghiệp 2 6 0 0 6 
 Trực 

tiếp 
Dự kiến tốt nghiệp 7/2029 

4. Ngành Hộ sinh 

Mã ngành: 6720303 

Nhập học: tháng 8/2026 

Phương thức đào tạo: Tích lũy mô đun, tín chỉ. Lịch thi theo lịch học từng môn. 



Thời gian đào tạo: 30 tháng (từ tháng 8/2026 đến tháng 6/2029)  
Tên 

ngành, 

khóa 

Kì 

Thời gian Tên môn học/ mô đun Tổng 

số tín 

chỉ 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Lâm 

sàng 

Hình thức 

LT TH 

Hộ 

sinh 16 

1 

Bắt đầu 

8/2026 kết 

thúc 

12/2026 

Tin học 3 1 2 0 
Trực 

tiếp  
Trực 

tiếp  
Tâm lý - Giao tiếp – 

GDSK  
2 2 0 0 

Trực 

tiếp  
 

Sức khỏe môi trường và 

dịch tễ học 
2 2 0 0 

Trực 

tiếp 

 

Giáo dục quốc phòng và 

an ninh 
3 2 1 0 

Trực 

tiếp  
Trực 

tiếp  

Ngoại ngữ 1  

2 1 1 0 

Trực 

tiếp / 

trực 

tuyến 

Trực 

tiếp / 

trực 

tuyến 

Pháp luật y tế và đạo đức 

nghề nghiệp 
2 2 0 0 

Trực 

tiếp  
 

2 

Bắt đầu 

01/2027 kết 

thúc 6/2027 

(nghỉ Tết 

nguyên đán 

2 tuần, nghỉ 

hè 6 tuần)  

Cấu tạo và chức năng của 

cơ thể  
5 4 1 0 

Trực 

tiếp  
Trực 

tiếp  

Sự hình thành bệnh tật và 

quá trình phục hồi  
3 3 0 0 

Trực 

tiếp 

 

Chăm sóc sức khoẻ phụ 

nữ 
3 2 1 0 

Trực 

tiếp 

Trực 

tiếp 

Điều dưỡng cơ sở 4 2 2 0 
Trực 

tiếp  
Trực 

tiếp  

Đại cương hộ sinh 2 2 0 0 
Trực 

tiếp 

 

3 

Bắt đầu 

8/2027 kết 

thúc 

12/2027  

Giáo dục chính trị 

5 3 2 0 

Trực 

tiếp / 

trực 

tuyến 

Trực 

tiếp / 

trực 

tuyến 

Ngoại ngữ 2  

2 1 1 0 

Trực 

tiếp / 

trực 

tuyến 

Trực 

tiếp / 

trực 

tuyến 

Chăm sóc thai nghén 6 2 1 3 
Trực 

tiếp  
Trực 

tiếp  

Chăm sóc chuyển dạ 4 2 2 0 
Trực 

tiếp  
Trực 

tiếp  

4 

bắt đầu 

01/2028 kết 

thúc 6/2028 

(nghỉ Tết 

nguyên đán 

2 tuần, nghỉ 

hè 6 tuần)  

Pháp luật 
2 2 0 0 

Trực 

tiếp 

 

Thực hành Chăm sóc 

chuyển dạ 
4 0 0 4 

 Trực 

tiếp 

Chăm sóc chuyển dạ đẻ 

khó 
5 2 1 2 

Trực 

tiếp  
Trực 

tiếp  

Giáo dục thể chất 
2 0 2 0 

 Trực 

tiếp 

Thực hành phụ khoa 3 0 0 3 
 Trực 

tiếp 



5 

Bắt đầu 

8/2028 kết 

thúc 

12/2028  

Nghiên cứu khoa học 2 2 0 0 
Trực 

tiếp 

 

Chăm sóc sau đẻ 6 2 1 3 
Trực 

tiếp  
Trực 

tiếp  

Chăm sóc sơ sinh 3 1 0 2 
Trực 

tiếp  
Trực 

tiếp  

Chăm sóc trẻ dưới 05 tuổi 3 1 0 2 
Trực 

tiếp  
Trực 

tiếp  
Các bệnh lây qua đường 

tình dục với SKSS 
2 2 0 0 

Trực 

tiếp  
 

6 

Bắt đầu 

1/2029 kết 

thúc 6/2029 

(nghỉ Tết 

nguyên đán 

2 tuần) 

Tự chọn 2 2 0 0 
Trực 

tiếp  
 

Phá thai an toàn và toàn 

diện 
2 1 1 0 

Trực 

tiếp  
Trực 

tiếp  

Chăm sóc Hộ sinh nâng 

cao 
5 3 0 2 

Trực 

tiếp  
Trực 

tiếp  

Chăm sóc sức khoẻ sinh 

sản cộng đồng 
3 1 0 2 

Trực 

tiếp  
Trực 

tiếp  

Thực tế nghề nghiệp 4 0 0 4 
 Trực 

tiếp 

Dự kiến tốt nghiệp 7/2029 

 

5. Ngành Kỹ thuật hình ảnh y học 

Mã ngành: 6720601 

Nhập học: tháng 8/2026 

Phương thức đào tạo: Tích lũy mô đun, tín chỉ. Lịch thi theo lịch học từng môn. 

Thời gian đào tạo: 30 tháng (từ tháng 8/2026 đến tháng 6/2029)  
Tên 

ngành, 

khóa 

Kì 

Thời gian Tên môn học/ mô đun Tổng 

số tín 

chỉ 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Lâm 

sàng 

Hình thức 

LT TH 

HAYH 

20 

1 

Bắt đầu 

8/2026 kết 

thúc 

12/2026 

Giáo dục chính trị 5 3 2 0 

Trực 

tiếp / 

trực 

tuyến 

Trực 

tiếp / 

trực 

tuyến 

Ngoại ngữ 1 2 1 1 0 

Trực 

tiếp / 

trực 

tuyến 

Trực 

tiếp / 

trực 

tuyến 

Giáo dục quốc phòng và 

an ninh 
3 2 1 0 

Trực 

tiếp  
Trực 

tiếp  

Pháp luật y tế và đạo đức 

nghề nghiệp 
2 2 0 0 

Trực 

tiếp 

 

Sức khỏe môi trường và 

dịch tễ học 
2 2 0 0 

Trực 

tiếp  
 

Tâm lý - Giao tiếp – 

GDSK  
2 2 0 0 

Trực 

tiếp  
 

2 
Bắt đầu 

01/2027 kết 

Cấu tạo và chức năng của 

cơ thể 
5 4 1 0 

Trực 

tiếp  
Trực 

tiếp  



thúc 6/2027 

(nghỉ Tết 

nguyên đán 

2 tuần, nghỉ 

hè 6 tuần)  

Sự hình thành bệnh tật và 

quá trình phục hồi 
3 3 0 0 

Trực 

tiếp 

 

Điều dưỡng cơ sở 2 1 1 0 Trực 

tiếp  
Trực 

tiếp  

Bệnh học 4 4 0 0 Trực 

tiếp 

 

Nguyên lý tạo ảnh và xử 

lý hình ảnh y học 
2 2 0 0 

Trực 

tiếp 

 

Kỹ thuật chụp X quang 5 5 0 0 Trực 

tiếp 

 

3 

Bắt đầu 

8/2027 kết 

thúc 

12/2027  

Ngoại ngữ 2 2 1 1 0 

Trực 

tiếp / 

trực 

tuyến 

Trực 

tiếp / 

trực 

tuyến 

Tin học 3 1 2 0 Trực 

tiếp  
Trực 

tiếp  
Y học hạt nhân, xạ trị- an 

toàn bức xạ trong y học 
6 3 0 3 

Trực 

tiếp  
Trực 

tiếp  

Pháp luật 2 2 0 0 Trực 

tiếp 

 

Giáo dục thể chất 2 0 2 0 
 Trực 

tiếp 

4 

bắt đầu 

01/2028 kết 

thúc 6/2028 

(nghỉ Tết 

nguyên đán 

2 tuần, nghỉ 

hè 6 tuần)  

Thực hành kỹ thuật chụp 

X quang 
2 0 2 0 

 Trực 

tiếp 

Thực tập lâm sàng kỹ 

thuật chụp X quang 
6 0 0 6 

 Trực 

tiếp 

X quang chẩn đoán 2 0 2 0  Trực 

tiếp 

Kỹ thuật chụp cắt lớp vi 

tính 
3 3 0 0 

Trực 

tiếp 

 

Nghiên cứu khoa học 2 2 0 0 Trực 

tiếp 

 

5 

Bắt đầu 

8/2028 kết 

thúc 

12/2028  

Tự chọn 4 2 0 2 Trực 

tiếp  
Trực 

tiếp  
Kỹ thuật thực hành siêu 

âm 
3 0 1 2 

Trực 

tiếp  
Trực 

tiếp  

Tổ chức- quản lý khoa 

CĐHA và bảo quản máy 
2 2 0 0 

Trực 

tiếp 

 

Thực tập lâm sàng kỹ 

thuật chụp cắt lớp vi tính 
5 0 0 5 

 Trực 

tiếp 

6 

Bắt đầu 

1/2029 kết 

thúc 6/2029 

(nghỉ Tết 

nguyên đán 

2 tuần) 

Kỹ thuật chụp cộng hưởng 

từ 
7 3 0 4 

Trực 

tiếp  
Trực 

tiếp  

Thực tế nghề nghiệp 8 0 0 8 

 Trực 

tiếp 

Dự kiến tốt nghiệp 7/2029 



 

6. Ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học 

Mã ngành: 6720602 

Nhập học: tháng 8/2026 

Phương thức đào tạo: Tích lũy mô đun, tín chỉ. Lịch thi theo lịch học từng môn. 

Thời gian đào tạo: 30 tháng (từ tháng 8/2026 đến tháng 6/2029)  

Tên 

ngành, 

khóa 

Kì Thời gian Tên môn học/ mô đun 

Tổng 

số tín 

chỉ 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Lâm 

sàng 

Hình thức 

LT TH 

Xét 

nghiệm 

20 

1 

Bắt đầu 

8/2026 kết 

thúc 

12/2026   

Giáo dục chính trị 5 3 2 0 

Trực 

tiếp/ 

trực 

tuyến 

Trực 

tiếp/ 

trực 

tuyến 

Tin học 3 1 2 0 
Trực 

tiếp 
Trực 

tiếp 

Tâm lý - Giao tiếp – GDSK 2 2 0 0 
Trực 

tiếp 
 

Hóa phân tích 3 2 1 0 
Trực 

tiếp 
Trực 

tiếp 
Pháp luật y tế và đạo đức 

nghề nghiệp 
2 2 0 0 

Trực 

tiếp 

 

Sức khỏe môi trường và dịch 

tễ học 
2 2 0 0 

Trực 

tiếp 

 

2 

Bắt đầu 

01/2027 kết 

thúc 6/2027 

(nghỉ Tết 

nguyên đán 

2 tuần, nghỉ 

hè 6 tuần)  

Bệnh học  3 3 0 0 
Trực 

tiếp 
 

Cấu tạo và chức năng của cơ 

thể 
4 3 1 0 

Trực 

tiếp 
Trực 

tiếp 
Sự hình thành bệnh tật và quá 

trình phục hồi 
2 2 0 0 

Trực 

tiếp 
 

Kỹ thuật Xét nghiệm cơ bản  3 2 1 0 
Trực 

tiếp 
Trực 

tiếp 

Điều dưỡng cơ sở 2 1 1 0 
Trực 

tiếp 
Trực 

tiếp 

Ngoại ngữ 1  2 1 1 0 

Trực 

tiếp/ 

trực 

tuyến 

Trực 

tiếp/ 

trực 

tuyến 

3 

Bắt đầu 

8/2027 kết 

thúc 

12/2027  

Ngoại ngữ 2  2 1 1 0 

Trực 

tiếp/ 

trực 

tuyến 

Trực 

tiếp/ 

trực 

tuyến 

Giáo dục quốc phòng và An 

ninh 
3 2 1 0 

Trực 

tiếp 
Trực 

tiếp 

Vi sinh 5 3 2 0 
Trực 

tiếp 
Trực 

tiếp 

Pháp luật 2 2 0 0 

Trực 

tiếp/ 

trực 

tuyến 

 



Giáo dục thể chất 2 0 2 0 
Trực 

tiếp 

Trực 

tiếp 

Huyết học 1  3 1 2 0 
Trực 

tiếp 
Trực 

tiếp 

4 

bắt đầu 

01/2028 kết 

thúc 6/2028 

(nghỉ Tết 

nguyên đán 

2 tuần, nghỉ 

hè 6 tuần)  

Mô phôi- giải phẫu bệnh 4 1 1 2 
Trực 

tiếp 
Trực 

tiếp 

Ký sinh trùng 1 3 2 1 0 
Trực 

tiếp 
Trực 

tiếp 

Huyết học 2  2 1 1 0 
Trực 

tiếp 
Trực 

tiếp 

Hóa sinh 1 2 2 0 0 
Trực 

tiếp 
 

Ký sinh trùng 2 3 2 1 0 
Trực 

tiếp 
Trực 

tiếp 

5 

bắt đầu 

8/2027 kết 

thúc 

12/2027  

Kiểm tra chất lượng xét 

nghiệm 
2 2 0 0 

Trực 

tiếp 
 

Hóa sinh 2 3 2 1 0 
Trực 

tiếp 
Trực 

tiếp 

Thực hành lâm sàng Vi sinh 4 0 0 4  Trực 

tiếp 

Nghiên cứu khoa học 2 2 0 0 
Trực 

tiếp 
 

Thực hành lâm sàng Hoá sinh 4 0 0 4  Trực 

tiếp 

6 

Bắt đầu 

1/2029 kết 

thúc 6/2029 

(nghỉ Tết 

nguyên đán 

2 tuần) 

Thực hành lâm sàng Huyết 

học 
4 0 0 4  Trực 

tiếp 

Thực hành lâm sàng Ký sinh 

trùng 
3 0 0 3 

 Trực 

tiếp 

Tự chọn 2 2 0 0 
Trực 

tiếp 

 

Thực tế nghề nghiệp   5 0 0 5 
 Trực 

tiếp 

Dự kiến tốt nghiệp 7/2029   

 

7. Ngành Chăm sóc sắc đẹp 

Mã ngành: 6810404 

Nhập học: tháng 8/2026 

Phương thức đào tạo: Tích lũy mô đun, tín chỉ. Lịch thi theo lịch học từng môn. 

Thời gian đào tạo: 30 tháng (từ tháng 8/2026 đến tháng 6/2029)  
Tên 

ngành, 

khóa 

Kì 

Thời gian Tên môn học/ mô đun Tổng 

số tín 

chỉ 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Lâm 

sàng 

Hình thức 

LT TH 

Chăm 

sóc sắc 

đẹp 6 

1 

Bắt đầu 

8/2026 kết 

thúc 

12/2026 

Giáo dục chính trị 5 3 2 0 

Trực 

tiếp / 

trực 

tuyến 

Trực 

tiếp / 

trực 

tuyến 

Tin học 3 1 2 0 
Trực 

tiếp 

Trực 

tiếp 



Đại cương về thẩm mỹ 2 2 0 0 
Trực 

tiếp 

 

Pháp luật 2 2 0 0 
Trực 

tiếp 

 

Vẽ mỹ thuật 2 1 1 0 
Trực 

tiếp 

Trực 

tiếp 

2 

Bắt đầu 

01/2027 kết 

thúc 6/2027 

(nghỉ Tết 

nguyên đán 

2 tuần, nghỉ 

hè 6 tuần)  

Giải phẫu sinh lý 2 2 0 0 
Trực 

tiếp 

 

Quy định pháp luật và 

đạo đức nghề nghiệp 

trong chăm sóc sắc đẹp 

2 2 0 0 

Trực 

tiếp 

 

Dinh dưỡng trong chăm 

sóc sắc đẹp 
2 2 0 0 

Trực 

tiếp 

Trực 

tiếp 

Kỹ năng giao tiếp 2 2 0 0 
Trực 

tiếp 

 

YHCT trong CSSĐ 3 2 1 0 
Trực 

tiếp 

Trực 

tiếp 

Mỹ phẩm và dược mỹ 

phẩm trong chăm sóc 

sắc đẹp 

2 2 0 0 

Trực 

tiếp 

 

An toàn y tế và kiểm 

soát nhiễm khuẩn 
2 1 1 0 

Trực 

tiếp 

Trực 

tiếp 

3 

Bắt đầu 

8/2027 kết 

thúc 

12/2027  

Chăm sóc da cơ bản 6 2 4 0 
Trực 

tiếp 

Trực 

tiếp 

Trang điểm cơ bản 3 1 2 0 
Trực 

tiếp 

Trực 

tiếp 

Vật lý trị liệu trong 

CSSĐ 
2 2 0 0 

Trực 

tiếp 

 

Giáo dục quốc phòng – 

an ninh 
3 2 1 0 

Trực 

tiếp 

Trực 

tiếp 

4 

bắt đầu 

01/2028 kết 

thúc 6/2028 

(nghỉ Tết 

nguyên đán 

2 tuần, nghỉ 

hè 6 tuần)  

Thực tập cơ sở 12 0 0 12 

 Trực 

tiếp 

Ngoại ngữ 1 2 1 1 0 

Trực 

tiếp / 

trực 

tuyến 

Trực 

tiếp / 

trực 

tuyến 

5 

Bắt đầu 

8/2028 kết 

thúc 

12/2028  

Tạo mẫu tóc 4 2 2 0 
Trực 

tiếp 

Trực 

tiếp 

Nghệ thuật làm móng 3 1 2 0 
Trực 

tiếp 

Trực 

tiếp 

Nối mi thẩm mỹ 3 1 2 0 
Trực 

tiếp 

Trực 

tiếp 

Giáo dục thể chất 2 0 2 0 
 Trực 

tiếp 

Ngoại ngữ 2 2 1 1 0 

Trực 

tiếp / 

trực 

tuyến 

Trực 

tiếp / 

trực 

tuyến 



6 

Bắt đầu 

1/2029 kết 

thúc 6/2029 

(nghỉ Tết 

nguyên đán 

2 tuần) 

Tự chọn 3 1 2 0 
Trực 

tiếp 

Trực 

tiếp 

Nghệ thuật phun xăm 

thẩm mỹ cơ bản 
3 1 2 0 

Trực 

tiếp 

Trực 

tiếp 

Quản lý cơ sở chăm sóc 

sắc đẹp 
3 3 0 0 

Trực 

tiếp 

 

Thực tế nghề nghiệp 4 0 0 4 
 Trực 

tiếp 

Dự kiến tốt nghiệp 7/2029 

 

8. Ngành Kỹ thuật phục hồi chức năng 

Mã ngành: 6720603 

Nhập học: tháng 8/2026 

Phương thức đào tạo: Tích lũy mô đun, tín chỉ. Lịch thi theo lịch học từng môn. 

Thời gian đào tạo: 30 tháng (từ tháng 8/2026 đến tháng 6/2029)  
Tên 

ngành, 

khóa 

Kì 

Thời gian Tên môn học/ mô đun Tổng 

số tín 

chỉ 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Lâm 

sàng 

Hình thức 

LT TH 

PHCN 

6 

1 

Bắt đầu 

8/2026 kết 

thúc 

12/2026  

Tin học 3 1 2 0 Trực 

tiếp 
Trực 

tiếp 
Pháp luật y tế và đạo đức 

nghề nghiệp 
2 2 0 0 

Trực 

tiếp 

 

Sức khỏe môi trường và 

dịch tễ học 
2 2 0 0 

Trực 

tiếp 

 

Giáo dục thể chất 2 0 2 0  Trực 

tiếp 

Cấu tạo và chức năng 

của cơ thể 
5 4 1 0 

Trực 

tiếp 
Trực 

tiếp 

2 

Bắt đầu 

01/2027 kết 

thúc 6/2027 

(nghỉ Tết 

nguyên đán 

2 tuần, nghỉ 

hè 6 tuần)  

Giải phẫu chức năng hệ 

vận động và thần kinh 
4 2 2 0 

Trực 

tiếp 
Trực 

tiếp 

Tâm lý - Giao tiếp – 

GDSK 
2 2 0 0 

Trực 

tiếp 

 

Sự hình thành bệnh tật 

và quá trình phục hồi 
3 3 0 0 

Trực 

tiếp 

 

Lượng giá trong phục 

hồi chức năng 
4 2 2 0 

Trực 

tiếp 

Trực 

tiếp 

Các phương thức điều trị 

vật lý trị liệu 
3 2 1 0 

Trực 

tiếp 
Trực 

tiếp 

3 

Bắt đầu 

8/2027 kết 

thúc 

12/2027  

Giáo dục quốc phòng và 

An ninh 
3 2 1 0 

Trực 

tiếp 
Trực 

tiếp 

Ngoại ngữ 1  2 1 1 0 

Trực 

tiếp / 

trực 

tuyến 

Trực 

tiếp / 

trực 

tuyến 

Điều dưỡng cơ sở 2 1 1 0 
Trực 

tiếp 

Trực 

tiếp 



Dinh dưỡng tiết chế 

trong phục hồi chức 

năng 

2 2 0 0 

Trực 

tiếp 
 

Phục hồi chức năng bệnh 

nội khoa 
4 2 0 2 

Trực 

tiếp 
Trực 

tiếp 

Vận động trị liệu 4 2 2 0 Trực 

tiếp 
Trực 

tiếp 

4 

bắt đầu 

01/2028 kết 

thúc 6/2028 

(nghỉ Tết 

nguyên đán 

2 tuần, nghỉ 

hè 6 tuần)  

Ngoại ngữ 2 2 1 1 0 

Trực 

tiếp / 

trực 

tuyến 

Trực 

tiếp / 

trực 

tuyến 

Giáo dục chính trị 5 3 2 0 

Trực 

tiếp / 

trực 

tuyến 

Trực 

tiếp / 

trực 

tuyến 

Phục hồi chức năng bệnh 

ngoại khoa 
4 2 0 2 

Trực 

tiếp 
Trực 

tiếp 

Phục hồi chức năng bệnh 

chuyên khoa 
3 1 0 2 

Trực 

tiếp 
Trực 

tiếp 

5 

Bắt đầu 

8/2028 kết 

thúc 

12/2028  

Thực tập cơ sở 1 4 0 0 4  Trực 

tiếp 

Pháp luật 2 2 0 0 Trực 

tiếp 

 

Hoạt động trị liệu 4 2 0 2 Trực 

tiếp 

Trực 

tiếp 

Nghiên cứu khoa học 2 2 0 0 Trực 

tiếp 

 

Thực tập cơ sở 2 4 0 0 4  Trực 

tiếp 

6 

Bắt đầu 

1/2029 kết 

thúc 6/2029 

(nghỉ Tết 

nguyên đán 

2 tuần) 

Tự chọn 4 2 0 2 
Trực 

tiếp 
Trực 

tiếp 
Phục hồi chức năng dựa 

vào cộng đồng 
4 2 0 2 

Trực 

tiếp 
Trực 

tiếp 

Ngôn ngữ trị liệu 3 1 0 2 Trực 

tiếp 
Trực 

tiếp 

Thực tế nghề nghiệp 6 0 0 6  Trực 

tiếp 

Dự kiến tốt nghiệp 7/2029 

 

9. Ngành đào tạo: Y sỹ đa khoa 

Mã ngành: 6720301 

Nhập học: tháng 8/2026 

Phương thức đào tạo: Tích lũy mô đun, tín chỉ. Lịch thi theo lịch học từng môn. 

Thời gian đào tạo: 30 tháng (từ tháng 8/2026 đến tháng 6/2029)  

 



Tên 

ngành, 

khóa 

Kì 

Thời gian Tên môn học/ mô đun Tổng 

số tín 

chỉ 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Lâm 

sàng 

Hình thức 

LT TH 

YS4 

1 

Bắt đầu 

8/2026 kết 

thúc 

12/2026 

Sức khỏe môi trường và dịch 

tễ học 

2 2 0 0 Trực 

tiếp 

 

Cấu tạo và chức năng của cơ 

thể 

6 3 3 0 Trực 

tiếp 

Trực 

tiếp 

Sự hình thành bệnh tật và quá 

trình phục hồi 

5 3 2 0 Trực 

tiếp 

Trực 

tiếp 

Pháp luật y tế và đạo đức 

nghề nghiệp 

2 2 0 0 Trực 

tiếp 

 

2 

Bắt đầu 

01/2027 kết 

thúc 6/2027 

(nghỉ Tết 

nguyên đán 

2 tuần, nghỉ 

hè 6 tuần)  

Tâm lý – giao tiếp – giáo dục 

sức khỏe trong thực hành điều 

dưỡng 

2 2 0 0 Trực 

tiếp 

 

Điều dưỡng cơ sở 3 2 1 0 

Trực 

tiếp 

Trực 

tiếp 

Ngoại ngữ 1 2 1 1 0 Trực 

tiếp/ 

trực 

tuyến 

Trực 

tiếp/ 

trực 

tuyến 

Giáo dục chính trị 5 3 2 0 Trực 

tiếp/ 

trực 

tuyến 

Trực 

tiếp/ 

trực 

tuyến 

Bệnh học nội 5 5 0 0 

Trực 

tiếp 

 

3 

Bắt đầu 

8/2027 kết 

thúc 

12/2027  

Ngoại ngữ 2 2 1 1 0 Trực 

tuyến/ 

trực 

tiếp 

Trực 

tuyến/ 

trực 

tiếp 

Bệnh học ngoại 3 3 0 0 
Trực 

tiếp 

 

Giáo dục quốc phòng – an 

ninh 

3 2 1 0 Trực 

tiếp 

Trực 

tiếp 

Giáo dục thể chất 2 0 2 0  Trực 

tiếp 

Kỹ năng y khoa 2 1 1 0 Trực 

tiếp 

Trực 

tiếp 

Thực tập Lâm sàng Nội 4 0 0 4 
 Trực 

tiếp 

4 

bắt đầu 

01/2028 kết 

thúc 6/2028 

(nghỉ Tết 

nguyên đán 

Thực tập Lâm sàng Ngoại 4 0 0 4 
 Trực 

tiếp 

Tin học 3 1 2 0 Trực 

tiếp 

Trực 

tiếp 

Bệnh truyền nhiễm  2 2 0 0 
Trực 

tiếp 

 



Tên 

ngành, 

khóa 

Kì 

Thời gian Tên môn học/ mô đun Tổng 

số tín 

chỉ 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Lâm 

sàng 

Hình thức 

LT TH 

2 tuần, nghỉ 

hè 6 tuần)  

Thực tập lâm sàng bệnh 

truyền nhiễm 
4 0 0 4 

 Trực 

tiếp 

Y học cổ truyền 4 2 0 2 
Trực 

tiếp 

Trực 

tiếp 

5 

Bắt đầu 

8/2028 kết 

thúc 

12/2028  

Sức khỏe sinh sản 3 3 0 0 
Trực 

tiếp 

 

Pháp luật 2 2 0 0 Trực 

tiếp 

 

Phục hồi chức năng 3 1 0 2 
Trực 

tiếp 

Trực 

tiếp 

Sức khỏe trẻ em 3 2 1 0 
Trực 

tiếp 

Trực 

tiếp 

Y tế cộng đồng 4 2 0 2 
Trực 

tiếp 
Trực 

tiếp 
Nghiên cứu khoa học 2 2 0 0 Trực 

tiếp 

 

6 

Bắt đầu 

1/2029 kết 

thúc 6/2029 

(nghỉ Tết 

nguyên đán 

2 tuần) 

Thực tập lâm sàng Sức khỏe 

sinh sản 
4 0 0 4 

 Trực 

tiếp 

Thực tập lâm sàng Sức khỏe 

trẻ em 
4 0 0 4 

 Trực 

tiếp 

Bệnh chuyên khoa  6 6 0 0 
Trực 

tiếp 

 

Tự chọn 1 2 0 0 2 Trực 

tiếp 

Trực 

tiếp 

Thực tế nghề nghiệp 4 0 0 4 
 Trực 

tiếp 

Dự kiến tốt nghiệp 7/2029 

Từ Kế hoạch đào tạo khóa học, hàng năm Nhà trường sẽ ban hành tiến độ đào tạo chi tiết từng 

lớp học. Tiến độ đào tạọ từng lớp có thể có thay đổi nhỏ do thực tế tổ chức đào tạo. Trong quá 

trình thực hiện, nếu chương trình đào tạo thay đổi hoặc có điều chỉnh kế hoạch đào tạo, Nhà 

trường sẽ có thông báo chi tiết trước khi bắt đầu năm học. 

 


